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Số.: ………………………………   (Số:CIF/Năm/Mã Đơn vị)
	GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN, GIẤY ĐỀ NGHỊ
[bookmark: _Hlk213406275]KIÊM THỎA THUẬN MỞ, SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ 



DÀNH CHO HỘ KINH DOANH  
	I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (*)

	Tên tổ chức*:	
Tên nước ngoài:	
Tên viết tắt:	
Mã số thuế*:	
Quốc gia thành lập*:	
Số Đăng ký kinh doanh*:	Ngày đăng ký*:	
Nơi cấp*:	
Địa chỉ trụ sở chính*:	
Địa chỉ giao dịch*:	
Địa chỉ Email*:	Điện thoại*:	Fax:	
Mã ngành nghề hoạt động chính (1)*:	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam*:	 Cư trú                                      Không cư trú
Doanh thu năm gần nhất (đồng) *:	 < 500tr	 từ 500tr – dưới 3 tỷ	 từ 3 tỷ – dưới 10 tỷ	 từ 10 tỷ trở lên
Số lượng lao động (người) *:	 < 10	 từ 10 – dưới 50	 từ 50 – dưới 100	 trên 100  
Sản phẩm/dịch vụ Khách hàng có ý định sử dụng tại Nam A Bank:*          
 Sản phẩm tiền gửi        TTQT          Dịch vụ ngoại hối          Dịch vụ ngân hàng số              Sản phẩm tín dụng 
 Dịch vụ tài khoản và quản lý dòng tiền      Khác……………….        
Khách hàng có tham gia một hoặc nhiều thỏa thuận pháp lý không?*
  Có (Nếu có vui lòng xác nhận thêm thông tin tại biểu mẫu đính kèm)          Không                                         

	II.  THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP, CHỮ KÝ (*)

	 Đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ hộ kinh doanh.
 Đại diện theo ủy quyền

	Họ tên*:	 Giới tính*:      Nam                 Nữ 
Ngày sinh*:	Quốc tịch 1*:	  Không quốc tịch
Loại GTXMTT*:	 CCCD	 Thẻ căn cước	 Căn cước điện tử	 Giấy chứng nhận căn cước	 Hộ chiếu                        
Số GTXMTT*:	Ngày cấp*:	 Ngày hết hạn*:	
Nơi cấp*:	Điện thoại*:	
Quốc tịch 2*:	Số hộ chiếu*:	
Ngày cấp*:	Ngày hết hạn*:	Nơi cấp*:	
Số định danh cá nhân*:	Số thị thực/thẻ tạm trú*(đối với người nước ngoài):	
Ngày cấp*:	Ngày hết hạn*:	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam *  Cư trú    Không cư trú     Quốc gia cư trú* : 	………
Địa chỉ thường trú*:	
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)*:	
Nghề nghiệp*:	Chức vụ*:	
Thu nhập tháng (VND)*:	 Dưới 10 triệu	 Từ 10 – dưới 20 triệu	 Từ 20 – 50 triệu	 Trên 50 triệu
Khách hàng có phải là cá nhân giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế không?*      
 Có      Không
	Mẫu chữ ký 1
	Mẫu chữ ký 2

	



	


	Họ và tên


Bằng việc đăng ký chữ ký mẫu nêu trên, cá nhân được đăng ký thông tin tại mục này đồng ý cho Nam A Bank được xử lý dữ liệu cá nhân theo nội dung chi tiết tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân Nam A Bank ban hành từng thời kỳ
CIF KHCN………………….

	III.  THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP
 Người thành lập là người Đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ hộ kinh doanh thông tin tại Mục II (trường hợp tích chọn, không cần điền lại thông tin người đại diện pháp luật vào ô bên dưới); Và
  Người thành lập khác (nếu có), cụ thể:

	Họ tên*:	 Giới tính*:      Nam                 Nữ 
Ngày sinh*:	Quốc tịch 1*:	  Không quốc tịch
Loại GTXMTT*:	 CCCD	 Thẻ căn cước	 Căn cước điện tử	 Giấy chứng nhận căn cước	 Hộ chiếu                        
Số GTXMTT*:	Ngày cấp*:	 Ngày hết hạn*:	
Nơi cấp*:	Điện thoại*:	
Quốc tịch 2*:	Số hộ chiếu*:	
Ngày cấp*:	Ngày hết hạn*:	Nơi cấp*:	
Số định danh cá nhân*:	Số thị thực/thẻ tạm trú*(đối với người nước ngoài):	
Ngày cấp*:	Ngày hết hạn*:	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam *  Cư trú    Không cư trú     Quốc gia cư trú* : 	………
Địa chỉ thường trú*:	
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có)*:	
Nghề nghiệp*:	Chức vụ*:	
Thu nhập tháng (VND)*:	 Dưới 10 triệu	 Từ 10 – dưới 20 triệu	 Từ 20 – 50 triệu	 Trên 50 triệu
Khách hàng có phải là cá nhân giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế không?*   
 Có      Không

	 KHÔNG THỂ THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP
(chọn lý do cụ thể hoặc điền chi tiết tại mục khác nếu có lý do khác)

	Lí do của việc không thể thu thập thông tin:
 Người thành lập đã thoái toàn bộ vốn và không còn quyền, nghĩa vụ liên quan.
 Cá nhân người thành lập đã mất, không có người thừa kế hợp pháp cung cấp thông tin.
 Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến cá nhân này đã bị thất lạc hoặc hủy theo quy định lưu trữ.
 Thông tin khách hàng đã thay đổi qua thời gian, không thể xác minh đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân.
 Khác……
Bằng việc kê khai thông tin nêu trên, Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không thể thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu về Người thành lập.

	IV.  THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
 Người Đại diện hợp pháp kiêm nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (trường hợp tích chọn, không cần điền thông tin bên dưới, trường hợp bổ nhiệm người khác điền thông tin bên dưới)
 Có (trường hợp tích có, vui lòng điền thông tin bên dưới)

	Họ tên*:	Giới tính*:      Nam                 Nữ 
Ngày sinh*:	Quốc tịch 1*:	  Không quốc tịch
Loại GTXMTT*:	 CCCD	 Thẻ căn cước	 Căn cước điện tử	 Giấy chứng nhận căn cước	 Hộ chiếu                        
Số GTXMTT*:	Ngày cấp*:	 Ngày hết hạn*:	
Nơi cấp*:	Điện thoại*:	
Quốc tịch 2*:	Số hộ chiếu*:	
Ngày cấp* 	Ngày hết hạn*:	Nơi cấp*:	
Số định danh cá nhân*:	Số thị thực/thẻ tạm trú:*(đối với người nước ngoài) 	
Ngày cấp*:	Ngày hết hạn*:	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam *  Cư trú    Không cư trú     Quốc gia cư trú* : 	………
Địa chỉ thường trú*:	
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có) *:	
Nghề nghiệp*:	Chức vụ:	
Thu nhập tháng (VND)*: 	 Dưới 10 triệu	 Từ 10 – dưới 20 triệu	 Từ 20 – 50 triệu	 Trên 50 triệu
Khách hàng có phải là cá nhân giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế không?*   
 Có      Không
	Mẫu chữ ký 1
	Mẫu chữ ký 2

	



	


	Họ và tên:


Bằng việc đăng ký chữ ký mẫu nêu trên, cá nhân được đăng ký thông tin tại mục này đồng ý cho Nam A Bank được xử lý dữ liệu cá nhân theo nội dung chi tiết tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân Nam A Bank ban hành từng thời kỳ
CIF KHCN:………………….

	V. [bookmark: _Hlk226560205]THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI (*)

	 TH 1: 	Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp và gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Khách hàng.
 TH 2: 	Chủ sở hữu hưởng lợi là Cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với Khách hàng.
 TH 3: Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân là người quản lý doanh nghiệp có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt cho doanh nghiệp, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp

	  Trùng với cá nhân tại Mục II         Trùng với cá nhân tại Mục III      Trùng với cá nhân tại Mục IV   Khác, cụ thể:
Họ tên*:	 Giới tính*:      Nam              Nữ 
Ngày sinh*:	Quốc tịch 1*:	  Không quốc tịch
Loại GTXMTT*:	 CCCD	 Thẻ căn cước	 Căn cước điện tử	 Giấy chứng nhận căn cước	 Hộ chiếu                        
Số GTXMTT*:	Ngày cấp*:	 Ngày hết hạn*:	
Nơi cấp*:	Điện thoại*:	
Quốc tịch 2*:	Số hộ chiếu*:	
Ngày cấp*: 	Ngày hết hạn*:	Nơi cấp*:	
Số định danh cá nhân*:	Số thị thực/thẻ tạm trú*(đối với người nước ngoài):	
Ngày cấp*:	Ngày hết hạn*:	
Tình trạng cư trú tại Việt Nam *  Cư trú    Không cư trú     Quốc gia cư trú* : 	………
Địa chỉ thường trú*:	
Địa chỉ nơi ở hiện tại*:	
Địa chỉ cư trú nước ngoài(nếu có) *:	
Nghề nghiệp*:	Chức vụ*:	
Tỷ lệ % sở hữu*: ……….%
Thu nhập tháng (VND) *      Dưới 10 triệu       Từ 10 – dưới 20 triệu       Từ 20 – 50 triệu        Trên 50 triệu
Khách hàng có phải là cá nhân giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế không?*   
 Có      Không

	VI. THÔNG TIN VỀ FATCA (*)

	
	Thông tin Khách hàng
	Có
	Không

	Cá nhân liên quan đến tổ chức là công dân Hoa Kỳ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Hoa Kỳ (nếu có, đề nghị điền mẫu W-9). Mã số thuế Hoa Kỳ U.S TIN: ………………………………………………………
	
	

	Cá nhân liên quan đến tổ chức có dấu hiệu Hoa Kỳ (nơi sinh tại Hoa Kỳ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ) (nếu có, đề nghị điền mẫu W8-BEN).
	

	


	Không có những trạng thái nêu trên, nhưng tôi/chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với Nam A Bank khi tôi/chúng tôi có sự thay đổi trạng thái.
	
	




	VII.  ĐĂNG KÝ MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ(*)

	1. Đăng ký mở tài khoản
 Số hiệu tài khoản theo yêu cầu khách hàng	
Mục đích mở tài khoản:     Giao dịch               Tiết kiệm              Khác	
Loại tiền, số lượng tài khoản:    VND: ……………… EUR …………  USD …………  Khác/Other	
2.  Nhận sao kê tài khoản
	Hình thức nhận
	Chu kỳ nhận

	 Nhận tại Nam A Bank
 Nhận qua bưu điện 
 Nhận qua Email
	 Hàng tháng 
 Khác	
Người nhận	
Địa chỉ nhận	
Khác	


3. Dịch vụ Ngân hàng số/Digital Banking services
 Gói Combo
	
	 Combo Gold
	 Combo Diamond
	 Combo VIP

	Tài khoản thanh toán
	
	
	

	SMS Banking
	
	
	

	Open Banking
	 Gói Gold
	 Gói Diamond
	 Gói VIP

	Thanh toán hóa đơn
	
	
	

	Thu ngân sách Nhà nước
	
	
	


 Dịch vụ SMS Banking (Thông báo biến động số dư)
	Số tài khoản
	Số ĐTDĐ 

	Số tài khoản
	Số ĐTDĐ

	Bằng việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ SMS Banking, Khách hàng được hiểu là đã chấp thuận các chính sách và điều kiện của Dịch vụ như sau:
· Không nhận tin nhắn thông báo biến động số dư đối với các giao dịch trả lãi tự động có giá trị đến 100.000 đồng;
· Không nhận tin nhắn thông báo biến động số dư đối với các giao dịch thu phí định kỳ, hoàn tiền theo chính sách ưu đãi có giá trị từ 50.000 đồng trở xuống.
· Khách hàng có thể theo dõi các giao dịch nêu trên thông qua các kênh: Open Banking, sao kê tại các điểm giao dịch hoặc Tổng đài 19006679.
Nam A Bank có quyền điều chỉnh chính sách và điều kiện của Dịch vụ SMS Banking (bao gồm giá trị ngưỡng giao dịch không gửi thông báo biến động số dư) và sẽ thông báo các thay đổi này qua một trong các kênh như website, ứng dụng Ngân hàng số, tin nhắn SMS hoặc email. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ SMS Banking sau thời điểm Nam A Bank công bố thay đổi được xem là sự chấp thuận của Khách hàng đối với các nội dung điều chỉnh.


4. Dịch vụ Open Banking 
4.1 Hạn mức dịch vụ
 Truy vấn	 Gold                Diamond                           VIP                    Khác
4.2 Mô hình duyệt
 Tạo và duyệt cùng một người dùng.
 Một cấp duyệt giao dịch (Tạo và duyệt bởi 02 người dùng)
 Duyệt giao dịch có kiểm soát nội bộ (Tạo, kiểm soát và duyệt bởi ít nhất 03 người dùng).
Đăng ký người dùng
	STT
	Phân quyền
	Thông tin người dùng

	1
	 Người quản trị hệ thống (mặc định)
	Họ tên:	
CIF:	

	2
	 Người quản trị hệ thống
 Người duyệt lệnh
 Người kiểm soát nội bộ
 Người tạo lệnh
	Họ tên	
CIF	
Danh sách tài khoản:
 Tất cả tài khoản (bao gồm tài khoản phát sinh mở mới trong tương lai)
 Số tài khoản	
Hạn mức giao dịch	
(nếu nhỏ hơn hạn mức chung của Tổ chức)
Loại giao dịch
 Tất cả giao dịch
 Khác	


5.  Đăng ký thông tin sinh trắc học
Tôi đã đọc và hiểu các quy định về mục đích và cam kết sử dụng dữ liệu sinh trắc học tại Nam A Bank, và đồng ý cho Nam A Bank lưu trữ thông tin dữ liệu sinh trắc học của tôi để phục vụ cho công tác nhận diện khách hàng trong các giao dịch theo quy định của Nam A Bank từng thời kỳ

	VIII. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

	1. Chúng tôi xác nhận rằng Chúng tôi có toàn quyền cung cấp, đã thu thập và có được sự đồng ý của tất cả các Chủ thể dữ liệu là cá nhân tại Giấy đăng ký này về việc đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Nam A Bank để thu thập, lưu trữ, xử lý theo quy định tại Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân được Nam A Bank ban hành từng thời kỳ.
2. Bằng việc cung cấp thông tin và đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank, Chúng tôi cam kết nhận thức đầy đủ vai trò của Chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định, yêu cầu của Nam A Bank liên quan đến công tác Phòng, chống rửa tiền theo chi tiết tại Tuyên bố chung được Nam A Bank đăng tải tại trang https://www.namabank.com.vn/tuyen-bo-chung-cua-nam-a-bank-ve-tuan-thu-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-va-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat.
3. Chúng tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, đọc, hiểu và chấp nhận “Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán”, Bảng điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân và các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mở sử dụng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng số khác của Nam A Bank (gồm cả những sửa đổi theo từng thời điểm) được đăng tải trên trang www.namabank.com.vn hoặc được cung cấp miễn phí tại các điểm giao dịch  của Nam A Bank.
4. Chúng tôi xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác.

	                                                                                                             Ngày……… tháng……. năm ………..
                                                                                                                Người đại diện hợp pháp
                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





	IX. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

		Đã thực hiện gặp mặt trực tiếp và xác minh khách hàng giao dịch thực tế đúng với thông tin khách hàng trên giấy đăng ký thông tin, giấy đề nghị kiêm thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ 
	Đã thực hiện xác minh số điện thoại Người đại diện hợp pháp.

                                                                                                                                  Ngày……… tháng……. năm………
Số tài khoản                                                                           Loại tiền                                          Ngày hiệu lực       
            [image: ]                           [image: ]
            [image: ]                           [image: ]

	Nhân viên tiếp nhận hồ sơ (2)
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Nhân viên tiếp xúc khách hàng (3)                  
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Cán bộ nhân viên nhập liệu
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Kiểm soát viên          
(Ký, ghi rõ họ tên)

	Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)









(*): Các trường thông tin bắt buộc điền
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    S ố . :  ………………………………    ( S ố :CIF/Năm/Mã Đơn v ị )  GI Ấ Y ĐĂNG KÝ THÔNG TIN,  GI Ấ Y Đ Ề   NGH Ị   KIÊM TH Ỏ A THU Ậ N M Ở ,  S Ử   D Ụ NG   TÀI   KHO Ả N   THANH TOÁN   VÀ D Ị CH V Ụ      

D ÀNH   CHO H Ộ   KINH DOANH     

I.   THÔNG TIN KHÁCH HÀNG   (*)  

Tên t ổ   ch ứ c * : ................................ ................................ ................................ ................................ ............................     Tên nư ớ c ngoài :   ................................ ................................ ................................ ................................ ........................     Tên vi ế t t ắ t : ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................     Mã s ố   thu ế * :   ................................ ................................ ................................ ................................ .............................     Qu ố c gia thành l ậ p * : ................................ ................................ ................................ ................................ .................     S ố   Đăng ký kinh doanh * :   ................................ ........................   Ngày đăng ký * :   ................................ .......................     Nơi c ấ p * :   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..     Đ ị a ch ỉ   tr ụ   s ở   chính * :   ................................ ................................ ................................ ................................ ...............     Đ ị a ch ỉ   giao d ị ch * : ................................ ................................ ................................ ................................ ....................     Đ ị a ch ỉ   Email * :   ................................ .......................... Đi ệ n tho ạ i * :   ................................ .   Fax :   ................................ ..     Mã ngành ngh ề   ho ạ t đ ộ ng chính   (1) * :   ................................ ................................ ................................ ........................     Tình tr ạ ng cư trú t ạ i Vi ệ t Nam * :      Cư trú                                         Không cư trú   Doanh thu   năm g ầ n nh ấ t  (đ ồ ng)   * :      <  500tr      t ừ   500tr   –   dư ớ i  3 t ỷ      t ừ   3 t ỷ   –   dư ớ i  10 t ỷ      t ừ   10 t ỷ   tr ở   lên   S ố   lư ợ ng lao đ ộ ng   (ngư ờ i)   * :      < 10      t ừ   10  –   dư ớ i 50      t ừ   50  –   dư ớ i 100      trên 100     S ả n ph ẩ m/d ị ch v ụ   Khách hàng có ý đ ị nh s ử   d ụ ng t ạ i Nam A Bank:*                S ả n ph ẩ m ti ề n g ử i           TTQT                D ị ch v ụ   ngo ạ i h ố i             D ị ch v ụ   ngân hàng s ố                   S ả n ph ẩ m tín d ụ ng        D ị ch v ụ   tài kho ả n và qu ả n lý dòng ti ề n        Khác……………….           Khách   hàng   có tham gia m ộ t ho ặ c nhi ề u th ỏ a thu ậ n pháp lý không? *        Có  ( N ế u có vui lòng xác nh ậ n thêm thông tin t ạ i bi ể u m ẫ u   đính kèm )               Không                                            

II.     THÔNG TIN NGƯ Ờ I Đ Ạ I DI Ệ N H Ợ P PHÁP ,  CH Ữ   KÝ  (*)  

   Đ ạ i di ệ n theo pháp lu ậ t   đ ồ ng th ờ i là ch ủ   h ộ   kinh doanh .      Đ ạ i di ệ n theo  ủ y quy ề n  

H ọ   tên * : ................................ ................................ ...............   Gi ớ i tính * :           Nam                    N ữ     Ngày sinh * :   ................................ ............................... Qu ố c t ị ch 1 * :   ...............................        Không qu ố c t ị ch   Lo ạ i GTXMTT * :      CCCD      Th ẻ   căn cư ớ c      Căn cư ớ c đi ệ n t ử      Gi ấ y ch ứ ng nh ậ n căn cư ớ c      H ộ   chi ế u                           S ố   GTXMTT * : ............................. Ngày c ấ p * :   ................................ .......   Ngày h ế t h ạ n * :   ................................ ...........     Nơi c ấ p * :   ................................ ........................   Đi ệ n tho ạ i * :   ................................ ................................ ......................     Qu ố c t ị ch 2 * :   ................................ ..................   S ố   h ộ   chi ế u * : ................................ ................................ ....................     Ngày c ấ p * :   ................................ ........ Ngày h ế t h ạ n * :   ................................ ..... Nơi c ấ p * :   ................................ ..........     S ố   đ ị nh danh cá nhân * :   ................................ ................. S ố   th ị   th ự c/th ẻ   t ạ m trú *(đ ố i v ớ i ngư ờ i nư ớ c ngoài) :   ............................   Ngày c ấ p * :   ................................ ...............................   Ngày h ế t h ạ n * :   ................................ ................................ .......     Tình tr ạ ng cư trú t ạ i Vi ệ t Nam  *      Cư trú       Không cư trú     Qu ố c gia cư trú *  :  ................................ ........ ………   Đ ị a ch ỉ   thư ờ ng trú * :   ................................ ................................ ................................ ................................ ..................    

